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2. LỜI CẢM ƠN.

- Dự án sáng tạo khoa học “ Đèn học thông minh” là một sáng tạo hay và hấp dẫn đối với chúng em khi tiến hành nghiên cứu và tìm hiểu với các thiết bị điện tử. Qua dự án lần này chúng em cảm thấy mỗi chúng ta cần phải phải đam mê nghiên cứu khoa học hơn nữa để tìm tòi và khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống.
- Đây là dự án đầu tiên của chúng em nên không tránh khỏi những thiếu sót trong kĩ thuật và trong quy trình thực hiện đặc biệt đây là một dự án thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện nên chúng em cũng gặp không ít khó khăn như trình độ hiểu biết, nguyên lí cấu tạo và hoạt động của các thiết bị điện.
- Dự án của chúng em đã được hội đồng thẩm định nhà trường phê duyệt và cử thầy giáo Nguyễn Đắc Viện và thầy giáo Nguyễn Tất Vũ (giáo viên Toán - Công nghệ) có kinh nghiệm trong lĩnh vực này đã hướng dẫn chỉ bảo tận tình từ việc nhận dạng, cấu tạo và hoạt động của các thiết bị và cách  lắp ráp chúng để tạo thành mạch điện tử điều khiển sự đóng ngắt của rơle. 

Chúng em xin chân thành cảm ơn hội đồng thẩm định dự án của các nhà trường, đã phê duyệt và tạo điều kiện về tinh thần và kinh phí để chúng em thực hiện dự án. Cảm ơn thầy giáo Nguyễn Đắc Viện và thầy giáo Nguyễn Tất Vũ đã giúp chúng em biết phải tiến hành một dự án như thế nào, cám ơn các thầy cô và các bạn học sinh đã ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho chúng em!
3. TÓM TẮT DỰ ÁN STKT "ĐÈN HỌC THÔNG MINH"
3.1. Lí do nghiên cứu:

 Nhóm chúng em thực hiện việc nghiên cứu để sáng tạo ra một sản phẩm từ một chiếc đèn học thông thường nhưng có thể tự bật đèn khi có người ngồi vào bàn học và tự tắt đèn khi đi ra khỏi bàn học.

3.2. Ý tưởng nghiên cứu: 

Xuất phát từ ý tưởng của bạn Mai Hiên: đó là một lần học bài vì mỏi mệt bạn đã ngủ quên, không kịp tắt đèn và cứ như vậy cho đến khi mẹ bạn ấy phát hiện ra thì đã quá 1h đêm (vì mẹ thường thấy bạn ấy học khuya mà!). Mẹ đã nhắc nhở và nói cho bạn ấy biết những tác hại của việc để đèn như vậy.

       
Quả nhiên qua sự chỉ bảo, hướng dẫn của các thầy cùng với sự hợp tác của bạn Vinh trường THCS Văn Giang chúng em đã bắt tay vào thực hành, sau những thất bại, cuối cùng chúng em đã có được sản phẩm như ý "Đèn học thông minh"!

3.3. Nghiên cứu nhằm mục đích gì: 

Mục đích của sản phẩm “đèn học thông minh” là một trong các thiết bị điện góp phần tiết kiệm điện năng và tiện ích cho người sử dụng.

3.4. Lợi ích đề tài mang lại:

 Tạo sự hứng thú, tò mò, sáng tạo khoa học kĩ thuật.

3.5. Công việc chính đã thực hiện.

- Tìm hiểu một số thiết bị điện tử như: bộ đổi nguồn; bộ cảm biến và một số thiết bị khác.

- Tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của một số thiết bị điện tử trên.

- Nghiên cứu và tìm hiểu các lắp ráp các thiết bị thành một mạch điện tử thông minh, sử dụng rơle cảm biến.

- Cho mạch điện tử hoạt động để kiểm tra sự đóng ngắt của rơle (thời gian tối thiểu và đối đa đèn tắt; khoảng cách xa nhất và gần nhất mà thiết bị cảm biến nhận được tín hiệu) và kiểm tra tuổi thọ của các thiết bị điện.

3.6. Kết quả đạt được: 

- Nhóm đã lắp ráp thành công một mạch điện tử đóng ngắt tự động nhờ rơle điện từ và bộ đổi nguồn.
- Bộ phận cảm biến được lắp trên thân của đèn học thông thường được kết nối với rơle sẽ tạo ra được sản phẩm đèn học có thể tự bật và tắt một cách hoàn toàn tự động.
4. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM "ĐÈN HỌC THÔNG MINH".

Chúng em thấy rằng ngày nay năng lượng điện là không thể thiếu trong cuộc sống và sinh hoạt của con người, cuộc sống càng văn minh thì nhu cầu sử dụng điện năng càng lớn, tuy nhiên việc sản xuất điện năng hiện nay vẫn còn phải phụ thuộc vào tự nhiên nên năng lượng điện vẫn cần phải tiết kiệm để dành điện cho sản xuất. Thực tế chúng ta thấy vẫn còn hiện tượng lãng phí điện năng do thói quen xấu của một số người như không tắt bớt các thiết bị điện khi không cần thiết. 
4.1- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI


       
Sau lần bạn Hiên bị mẹ mắng vì không tắt điện bạn ấy đã suy nghĩ rất nhiều và tự đặt ra câu hỏi "Liệu có thể làm cho đèn tự tắt nếu chẳng may mình ngủ quên?" Hiên đã chia sẻ ý nghĩ đó cùng 2 bạn Đạt và Vinh để tìm ra lời đáp, song qua một thời gian nghiên cứu, suy nghĩ, hai bạn cũng chưa có câu trả lời xác đáng. Chúng em cùng nhau đi hỏi thầy Viện và thầy Vũ để được hỗ trợ và tư vấn.


Quả nhiên qua sự chỉ bảo, hướng dẫn của các thầy cùng với sự hợp tác của bạn Vinh trường THCS Văn Giang chúng em đã bắt tay vào thực hành, sau những thất bại, cuối cùng chúng em đã có được sản phẩm như ý "Đèn học thông minh"!

4.2- SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH ĐIỆN
Khái niệm: Module cảm biến chuyển động pyroelectricity (pyroelectric sensor module), được phát triển để phát hiện cơ thể người, một cảm biến PIR kết hợp với một ống kính Fresnel được gắn trên một PCB kích thước nhỏ gọn cùng với một IC Analog và các linh kiện khác để tạo thành một Module hoàn chỉnh. Đầu ra mức cao và độ rộng xung có thể thay đổi được.
- Mạch cũ: Mạch điều khiển học thông thường:
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     - Mạch cảm biến
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     - Mạch điều khiển đèn học thông minh:
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 - Nguyên lí hoạt động chung: 

Sản phẩm Đèn học thông minh gồm: bộ đổi nguồn dùng để chuyển điện áp xoay chiều từ 220V thành dòng một chiều có hiệu điện thế 5V; cùng với bộ phận cảm biến được gắn trên thân của đèn, có thể tự động đóng, ngắt mạch khi có tác dụng hồng ngoại chiếu tới; một chiếc đèn học bảo vệ mắt. Tất cả được bố trí sao cho gọn gàng, hợp lí! 

Ngoài ra trên bộ phận cảm biến còn có hai núm là núm thời gian và núm khoảng cách. Ở núm thời gian chúng ta có thể điều chỉnh thời gian từ vài giây tới 10 phút, khi đó đèn sẽ tự động tắt. Với núm khoảng cách chúng ta có thể điều chỉnh để sao cho ở khoảng cách xa nhất là 7m và gần nhất là 1m đèn cũng tự động bật, tắt.
5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC VÀ PHÁT BIỂU MỤC ĐÍCH CỦA NGHIÊN CỨU
5.1. Giả thuyết khoa học.
Hiện nay, trong việc sử dụng điện vẫn còn hiện tượng lãng phí điện năng do việc bật tắt bóng đèn chưa hợp lí. Nếu sản xuất được một chiếc đèn có khả năng tự động bật, tắt theo yêu cầu của người sử dụng thì sẽ tiết kiệm đáng kể lượng điện năng khi sử dụng. Từ đó góp phần vào việc tiết kiệm điện năng cho sản xuất công nghiệp đồng thời góp phần bảo vệ sự trong lành của môi trường - chính là bảo vệ sức khoe cho bạn và cả ga đình.
5. 2. Mục đích nghiên cứu.
Sản phẩm “ Đèn học thông minh” có thể tự sáng khi người học ngồi vào bàn học và tự tắt khi người học ra khỏi bàn. Trong quá trình học tập chẳng may bạn ngủ quên, đèn sẽ tự động tắt. Vì vậy đèn học cảm ứng là một trong các thiết bị góp phần tiết kiệm điện năng, và tiện ích cho người sử dụng. 

Sản phẩm “Đèn học thông minh” không chỉ được đặt ở góc học tập mà còn được đặt ở nhà tắm, nhà vệ sinh, đặt ở nơi cầu thang thay cho mạch đèn cầu thang cũng rất tiện lợi. Ta cũng có thể đặt đèn tại cửa ra vào bởi buổi tối khi ta mở cửa, nhờ bộ phận cảm biến gắn trên chiếc đèn sẽ tự động sáng. Do đó ta có thể dễ dàng quan sát mọi thứ xung quanh khi vào nhà.

  Sản phẩm "Đèn học thông minh" là nguồn động lực tinh thần, cổ vũ, khuyến khích ý chí vươn lên trong học tập của chúng em. Qua sự sáng tạo lần này, chúng em càng thấm thía lời dạy bảo của ông cha: "có chí thì nên", "có công mài sắt, có ngày nên kim".
     Mục tiêu cụ thể của sản phẩm là cải tiến các loại đèn học thông thường khi phải tắt mở bằng tay và có thể hướng ra thị trường sản xuất hàng loại, được lắp đặt trên bàn học của học sinh.
   5. 3.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
a) Ý nghĩa thực tiễn.
- Tiện ích khi sử dụng.
- Góp phần tiết kiệm điện năng đối với học sinh không có thói quen tắt điện khi không sử dụng ở bàn học.

- Tạo sự hứng thú, tò mò, sáng tạo khoa học kĩ thuật.

b) Ý nghĩa về kính tế.

- Sản phẩm có sự tận dụng được thiết bị phế liệu sạc pin điện thoại hỏng và các linh kiện điện tử được lấy từ bộ phận cảm biến của các thiết bị báo tự động.

- Sản phẩm thiết kế đơn giản, dễ ràng thay thế và sửa chữa.

- Giá thành để lắp đặt bộ sản phẩm thấp.
c) Ứng dụng của bộ phận cảm biến 


Bộ phận cảm biến trên chiếc đèn, có thể điều khiển tự động tới hệ thống điện thoại đã được cài đặt sẵn. Hệ thống điện thoại trên sẽ tự đông gọi cho bạn khi có ai đó mở cửa vào nhà bạn. Điều này có thể giúp bạn đề phòng những tên trộm rất hiệu quả. Bạn cũng có thể dùng bộ phận này gắn với hệ thống chuông cửa, nó sẽ tự động kêu khi có ai đó vào nhà bạn.
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

· Nghiên cứu về hình dạng, hoạt động của một số thiết bị điện tử.
- Nghiên cứu sơ đồ của một số mạch điều khiển.

- Nghiên cứu một số loại đèn học thông thường hiện nay trên thị trường.

- Phương pháp thử sai.

· Sử dụng phương pháp phỏng vấn, tham quan. 

7. SỐ LIỆU/ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.

· Số liệu chi tiết của các loại linh kiện điện tử.

+ Rơ le GV5-1; DC5V

+ Bộ cảm biến chuyển động, tự động điều khiển rơle đóng khi có tín hiệu chuyển động, điều khiển rơ le ngắt khi không có tín hiệu chuyển động.

· Khoảng cách tối đa của bộ cảm biến chuyển động thu nhận được tín hiệu là 5 – 7m.
· Diện tích thu nhận được của bộ cảm biến chuyển động là 39,25m2 đến 76,93m2, với góc ở tâm là 1800.
· Thiết kế hoàn được mạch điện tử (hoạt động với hiệu điện thế 5VDC) điều khiển sự đóng ngắt tự động của Rơle. Dựa trên nguyên tắc hoạt động của bộ cảm biến

· Lắp đặt thành công mạch điện tử vào đế của đèn học thông thường sử dụng hiệu điện thế 220V- 25W

8. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU/ KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.

8.1. Phân tích số liệu.

    - Sản phẩm Đèn học thông minh gồm: bộ đổi nguồn dùng để chuyển điện áp xoay chiều từ 220V thành dòng một chiều có hiệu điện thế 5V; cùng với bộ phận cảm biến được gắn trên thân của đèn, có thể tự động đóng, ngắt mạch khi có sự chuyển động của người sử dụng. Ngoài ra trên bộ phận cảm biến còn có hai núm là núm thời gian và núm khoảng cách. Ở núm thời gian chúng ta có thể điều chỉnh thời gian từ vài giây tới 10 phút, khi đó đèn sẽ tự động tắt. Với núm khoảng cách chúng ta có thể điều chỉnh để sao cho ở khoảng cách xa nhất là 7m và gần nhất là 1m đèn cũng tự động bật, tắt.
· Diện tích thu nhận được của bộ cảm biến chuyển động là 39,25m2 đến 76,93m2
 
8. 2. Kết quả thảo luận
- Với những số liệu phân tích ở trên thì một chiếc đèn học có lắp thêm bộ cảm biến chuyển động khi đó sự chuyển động của người học sẽ điều khiển hoạt động của đèn. Nếu người học có ngủ quên hoặc ra ngoài không tắt đèn thì đèn cũng tự động tắt.
9. KẾT LUẬN

+ Đèn học thông minh mà chúng em sáng tạo kĩ thuật được dựa trên nguyên lí hoạt động của một số thiết bị điện tử như cảm biến chuyển động, rơle điện từ, công tắc đèn và bộ đổi nguồn.
+ Khi các thiết bị trên được kết nối với nhau một cách hợp lí thì chúng tạo thành một mạch điều khiển hoàn toàn tự động. Vì thế có thể mạch điều khiển đó có thể tự bật tắt đèn.
+ Thực tế trên thị trường có rất nhiều thiết bị sử dụng hệ thống điều khiển tự động bằng tác dụng của tia hồng ngoại như: vòi nước tự chảy khi có người đưa tay tới, hệ thống đèn báo giao thông ... Tuy sản phẩm “Đèn học thông minh” không phải là một sáng tạo hoàn toàn mới, nhưng chúng em nghĩ rằng sản phẩm đó là một sáng tạo kĩ thuật có ý nghĩa rất lớn đối với chúng em bởi bản thân đã vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn cuộc sống. Từ đó tạo ra sản phẩm rất thiết thực - sản phẩm tiết kiệm điện năng.
+ Đèn học này có giá trị thực tế rất tốt và tiện ích cho người sử dụng.

+ Giá thành để mua sản phẩm khoảng 150 000đ.
10. TÀI LIỆU THAM KHẢO.
+ Sách giáo khoa điện tử: Classbook học sinh – Bộ giáo dục và đào tạo.

+ Wedsite: Machdientu.com

+ Wedsite: Linhkiendientu.com
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